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1 19020525  Lê Hữu Đức  11/05/2001  18  3.75 K64 K1 Xuất sắc

2 19020625  Bùi Đức Thanh  03/05/2000  11  3.00 K64 K2 Tốt

3 19020637  Trần Vũ Toàn  03/02/2001  10  3.70 K64 K1 Tốt

4 19020502  Phạm Quốc Bảo  27/02/2001  10  4.00 K64 K2 Tốt

5 19020608  Nguyễn Ngọc Trường Sơn  25/12/2000  10  3.70 K64 K2 Tốt

6 19020519  Hoàng Văn Đạt  23/09/2001  9  3.40 K64 K1 Xuất sắc

7 19020621  Phùng Đức Thản  30/10/2001  9  3.50 K64 K1 Xuất sắc

8 19020516  Nguyễn Hữu Đạt  07/11/2001  9  4.00 K64 K2 Tốt

9 19020567  Nguyễn Quang Linh  17/02/2001  9  3.50 K64 K2 Xuất sắc

10 19020575  Nguyễn Thị Lương  14/07/2001  9  3.33 K64 K2 Xuất sắc

11 19020636  Luyện Huy Tín  11/12/2001  9  3.23 K64 K2 Tốt

12 19020620  Nguyễn Công Tân  04/02/2001  7  4.00 K64 K1 Xuất sắc

13 19020580  Nguyễn Văn Nam  12/09/2001  6  3.25 K64 K1 Xuất sắc

14 19020596  Nguyễn Việt Quân  25/01/2001  6  4.00 K64 K1 Xuất sắc

15 19020602  Nguyễn Ngọc Quyết  18/11/2001  6  3.00 K64 K1 Tốt

16 19020606  Lê Tấn Sang  20/07/2001  6  3.60 K64 K1 Xuất sắc

17 19020607  Đinh Ngọc Sơn  20/02/2001  6  3.25 K64 K1 Xuất sắc

18 19020611  Nguyễn Hoài Sơn  16/01/2001  6  3.35 K64 K1 Xuất sắc

19 19020658  Cấn Quốc Vinh  14/11/2001  6  3.25 K64 K1 Xuất sắc

20 19020508  Dương Bình Cương  27/04/2001  6  3.70 K64 K2 Xuất sắc

21 19020515  Trần Nhật Danh  15/06/2001  6  3.00 K64 K2 Tốt

22 19020545  Lê Thanh Hiếu  29/04/2001  6  3.50 K64 K2 Tốt

23 19020584  Phạm Thanh Ngân  29/11/2001  6  3.50 K64 K2 Xuất sắc

24 19020598  Bùi Minh Quân  21/06/2001  6  3.25 K64 K2 Tốt

25 19020603  Nguyễn Văn Quyết  12/09/2001  6  3.00 K64 K2 Tốt

26 19020635  Đào Duy Thuận  28/09/2001  6  3.50 K64 K2 Xuất sắc

27 19020628  Đinh Duy Thành  20/11/2001  5  3.00 K64 K1 Kém

28 19020641  Bùi Văn Trình  09/02/2001  5  3.88 K64 K1 Xuất sắc

29 19020657  Phạm Đức Việt  11/08/2001  5  3.58 K64 K1 Xuất sắc

30 19020544  Nguyễn Hữu Hiếu  11/06/2001  5  3.42 K64 K2 Tốt

31 19020579  Nguyễn Quang Minh  02/10/2001  5  3.20 K64 K2 Tốt

32 19020504  Vũ Minh Chiến  26/07/2001  3  3.70 K64 K1 Xuất sắc

33 19020536  Cà Văn Ghi  22/03/2001  3  4.00 K64 K1 Xuất sắc

34 19020564  Trần Ngọc Kính  28/07/2001  3  4.00 K64 K1 Xuất sắc

35 19020588  Trần Minh Ngọc  19/04/2001  3  3.00 K64 K1 Xuất sắc

36 19020609  Nguyễn Trường Sơn  01/08/2001  3  3.50 K64 K1 Tốt

37 19020537  Nguyễn Hoàng Hải  25/09/1999  3  3.00 K64 K2 Khá

38 19020558  Bùi Ngọc Huy  16/03/2001  3  4.00 K64 K2 Xuất sắc

39 19020554  Trịnh Xuân Hưng  28/01/2001  3  3.00 K64 K2 Tốt

40 19020563  Nguyễn Ngọc Khang  15/12/2001  3  4.00 K64 K2 Xuất sắc

41 19020582  Hoàng Hải Nam  05/11/2001  3  4.00 K64 K2 Xuất sắc

42 19020634  Cấn Quang Thịnh  05/12/2001  3  4.00 K64 K2 Xuất sắc

43 19020568  Khổng Quang Linh  01/06/2001  2  3.00 K64 K2 Tốt

1 20020711  Nguyễn Thanh Sơn  24/03/2002  24  3.93 K65 K Xuất sắc

2 20020710  Hoàng Văn Quyến  30/12/2002  18  3.92 K65 K Xuất sắc

3 20020730  Dương Hữu Trường  10/10/2002  18  3.92 K65 K Xuất sắc

4 20020734  Tiêu Anh Tú  05/07/2002  21  3.91 K65 K Xuất sắc
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5 20020697  Trần Đình Nam  15/01/2002  15  3.84 K65 K Xuất sắc

6 20020712  Bùi Huy Tài  24/09/2002  21  3.84 K65 K Xuất sắc

7 20020735  Lường Hữu Tuấn  21/04/2002  21  3.84 K65 K Xuất sắc

8 20020228  Nguyễn Văn Hiệp  09/04/2002  28  3.83 K65 K Xuất sắc

9 20020666  Nguyễn Khải Hoàn  15/01/2002  24  3.80 K65 K Xuất sắc

10 20020316  Trần Thị Hạnh An  22/12/2002  23  3.71 K65 K Xuất sắc

11 20020647  Bùi Huy Đông  02/10/2002  18  3.68 K65 K Xuất sắc

12 20020691  Đỗ Đình Minh  03/10/2002  21  3.66 K65 K Xuất sắc

13 20020656  Nguyễn Thị Thu Hải  23/02/2002  21  3.63 K65 K Xuất sắc

14 20020667  Nguyễn Quang Hoàn  08/12/2002  24  3.60 K65 K Xuất sắc

15 20020230  Trần Đức Mạnh  05/02/2002  25  3.58 K65 K Xuất sắc

16 20020739  Nguyễn Minh Văn  06/04/2002  20  3.54 K65 K Xuất sắc

17 20020170  Lê Minh Kiên  06/02/2002  21  3.46 K65 K Xuất sắc

18 20020740  Cao Văn Vị  17/03/2002  21  3.46 K65 K Xuất sắc

19 20020629  Nguyễn Thị Phương Anh  29/12/2002  21  3.44 K65 K Xuất sắc

20 20020652  Nguyễn Quang Hà  29/08/2002  20  3.36 K65 K Xuất sắc

1 21020436  Nguyễn Duy Hùng  10/04/2003  25  3.83 K66 K Xuất sắc

2 21020908  Nguyễn Minh Hiếu  23/10/2003  29  3.79 K66 K Xuất sắc

3 21020449  Phạm Văn Mạnh  07/01/2003  27  3.76 K66 K Xuất sắc

4 21020458  Vũ Thành Vân  27/12/2003  21  3.76 K66 K Xuất sắc

5 21020039  Đinh Thế An  31/10/2003  28  3.67 K66 K Xuất sắc

6 21020886  Nguyễn Thanh An  03/07/2003  26  3.61 K66 K Xuất sắc

7 21020903  Nguyễn Đình Đức  28/12/2003  18  3.60 K66 K Xuất sắc

8 21020452  Trần Hồng Quân  18/02/2003  26  3.60 K66 K Xuất sắc

9 21020904  Nguyễn Việt Đức  09/11/2003  32  3.58 K66 K Xuất sắc

10 21020444  Đinh Văn Khải  14/12/2003  32  3.58 K66 K Xuất sắc

11 21020429  Vũ Tuấn Anh  20/10/2003  33  3.56 K66 K Xuất sắc

12 21020924  Đào Tuấn Linh  06/10/2003  26  3.52 K66 K Xuất sắc

13 21020144  Nguyễn Kiên  30/12/2003  24  3.48 K66 K Xuất sắc

14 21020442  Nguyễn Hữu Việt Hưng  30/08/2003  29  3.46 K66 K Tốt

15 21020935  Đặng Minh Quân  22/04/2003  24  3.45 K66 K Tốt

16 21020927  Vũ Đức Lộc  06/07/2003  25  3.43 K66 K Xuất sắc

1 22022211  Đào Đình Hưng  14/05/2004  20  3.91 K67 K1 Xuất sắc

2 22022204  Nguyễn Văn Phong  08/06/2004  20  3.74 K67 K1 Xuất sắc

3 22022105  Nguyễn Mạnh Dũng  09/10/2004  22  3.68 K67 K1 Xuất sắc

4 22022167  Đoàn Đức Mạnh  27/01/2004  22  3.67 K67 K2 Xuất sắc

5 22022101  Trần Xuân Lộc  19/02/2004  24  3.65 K67 K1 Xuất sắc

6 22022146  Hoàng Ngọc Minh  20/08/2004  18  3.63 K67 K1 Xuất sắc

7 22022107  Vũ Minh Hoàng Tùng  14/09/2004  25  3.63 K67 K2 Xuất sắc

8 22022207  Nguyễn Minh Đức  06/09/2004  22  3.62 K67 K2 Xuất sắc

9 22022154  Phạm Ngọc Đô  09/09/2004  23  3.57 K67 K2 Xuất sắc

10 22022160  Nguyễn Tuấn Phong  21/12/2004  22  3.57 K67 K2 Xuất sắc

11 22022173  Nguyễn Trọng Hoàng  25/08/2004  22  3.55 K67 K1 Xuất sắc

12 22022127  Lê Văn Tuệ  30/04/2004  22  3.55 K67 K1 Xuất sắc

13 22022113  Nguyễn Tiến Dũng  03/10/2004  22  3.55 K67 K2 Xuất sắc

14 22022110  Nguyễn Đức Triệu  03/02/2004  29  3.52 K67 K2 Xuất sắc

15 22022216  Lê Anh Đức  10/03/2004  26  3.50 K67 K1 Xuất sắc

16 22022159  Bùi Minh Huy  07/10/2004  22  3.44 K67 K2 Xuất sắc

17 22022148  Nguyễn Quang Duy  16/04/2004  22  3.43 K67 K2 Xuất sắc

18 22022171  Nguyễn Đức Anh  18/03/2004  24  3.42 K67 K1 Xuất sắc
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19 22022112  Phạm Ngọc Khánh  21/02/2004  22  3.39 K67 K1 Xuất sắc

20 22022116  Đường Văn Long  27/01/2004  18  3.38 K67 K2 Xuất sắc

21 22022155  Phạm Văn Phan  06/07/2004  24  3.25 K67 K1 Xuất sắc

22 22022117  Nguyễn Phong Tấn  25/05/2004  22  3.16 K67 K1 Xuất sắc


